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• Chất lỏng có thể bắn tung tóe và làm
hỏng mặt kính.

• Chất lỏng bắn tung tóe có thể gây
bỏng hoặc gây thương tích cá nhân.

Có thể gây cháy.

Nếu nồi rơi ra có thể gây thương tích 
hoặc gây bỏng.

Lau sạch phích cắm điện thường 
xuyên bằng khăn khô, nếu không, có 
thể gây điện giật do ẩm ướt và có thể 
gây cháy.

có thể gây cháy.

cắm điện.

Dầu nóng quá do chiên quá lâu có thể bắt 
lửa vì bếp hồng ngoại này không có “Hệ 
thống Điều Khiển Nhiệt Độ Dầu”.

CẢNH BÁO

Bếp hồng ngoại

Bếp hồng ngoại
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Vui lòng tuân thủ các hướng dẫn này

ý những điểm sau:
•

• Không để Bếp quá nóng.
•

lửa.Nếu đáy nồi mỏng, có thể trở nên

•

•

Không sử dụng để xào. Đáy nồi có thể bị biến 
dạng.
Không sử dụng để hầm,nước hầm có
thể trào ra ngoài.

• Khi đun nước, phải giảm công suất
ngay sau khi nước sôi. Nước sôi có
thể bắn tung tóe ra xung quanh.

thận.

vui lòng tuân thủ các hướng dẫn 
sau:
•

•

gây bỏng hoặc gây thương tích.
•

hoặc làm rơi đồ lên mặt kính.
• Không sử dụng chất tẩy rửa mạnh hoặc

dụng cụ kim loại sắc  để lau tấm kính,

Không sử dụng dung dịch tẩy rửa để 

Không tự ý tháo rời, sửa chữa hoặc sửa 
đổi Bếp hồng ngoại.
 Nếu cần sửa chữa, vui lòng liên hệ với 
đại lý hoặc Trung tâm chăm sóc khách 
hàng..
Không thay thế các bộ phận của Bếp hồng 
ngoại các bộ phận thay thế khác mua bên 
ngoài mà không phải của Panasonic.

Không chạm vào tấm kính trong 
hoặc sau khi sử dụng. Vui lòng cẩn 
thận khi tín hiệu cảnh báo nhiệt độ 
cao “H” sáng lên.
• Lau sạch Bếp hồng ngoại sau khi đã

nguội.

Để sử dụng đúng cách thiết bị này, vui 
lòng tuân thủ các hướng dẫn sau:
• Không đặt giấy, hoặc bất kỳ vật liệu nào

có thể cháy dưới nồi. Giấy có thể bị
cháy vì nhiệt độ của nồi.

• Không làm nóng nồi khi không có gì
trong đó hoặc đun nóng ở nhiệt độ quá
cao. Các bộ phận có thể bị cháy hoặc có
thể gây hỏng nồi.

• Nguy cơ cháy: Không để vật dụng trên bề 
mặt kính trong khi nấu ăn.

• Không sử dụng sản phẩm cho mục đích
khác ngoài nấu ăn.

• Không làm nóng nồi khi chưa có gì trong
đó vì có nguy cơ làm cháy men nồi. Đáy
nồi tan chảy có thể gây hỏng mặt kính.

• Không cọ xát tấm kính với đáy nồi hoặc
đặt nồi nóng lên đó. Tấm kính có thể bị
hỏng hoặc bị thay đổi màu sắc.

Bếp hồng ngoại

Bếp hồng ngoại.

Bếp
hồng ngoại:

Bếp
hồng ngoại
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Nội dung Cách thức Quan trọng!
Bụi hàng ngày 
trên tấm kính 
(dấu vân tay, 
dấu in, vết bẩn 
do thức ăn 
hoặc chất lỏng 
không có 
đường trên 
tấm kính

1. Tắt nguồn bếp hồng ngoại.
2. Sử dụng chất tẩy trung

tính để lau khi tấm kính đã
nguội.

3. Rửa và lau khô bằng khăn
sạch hoặc giấy lau.

• Sau khi đã tắt nguồn và vùng
nấu đã nguội, chỉ báo      có thể
biến mất.
Tuy nhiên, phải hết sức cẩn
thận vì bề mặt của Vùng Nấu có 
thể vẫn còn nóng.

• Các loại bàn chải cứng, một số
loại bàn chải nylon và các chất
tẩy rửa mạnh/có tính mài mòn
có thể làm trầy xước tấm kính.
Phải sử dụng chất tẩy rửa hoặc
bàn chải phù hợp

• Không được để lại cặn tẩy rửa
trên tấm kính. Vì nó có thể
khiến tấm kính ố vàng vĩnh viễn.

Tràn, tan chảy 
và chất đường 
nóng trên tấm 
kính

Loại bỏ ngay bằng một con dao 
palette hoặc cạo bằng lưỡi dao 
cạo phù hợp với tấm kính, 
nhưng phải cẩn thận khi bề mặt 
vùng nấu còn nóng:
1. Tắt nguồn bếp hồng ngoại.
2. Giữ lưỡi dao hoặc dụng cụ ở

góc 30° và cạo bụi bẩn hoặc
chất tràn ra vùng nấu đã
nguội trên tấm kính.

3. Tuân theo các bước 2 đến 3
khi lau 'Bụi bẩn hàng ngày
trên tấm kính'.

• Loại bỏ vết ố do nước chảy tràn 
và thức ăn có đường hoặc tràn 
ra càng sớm càng tốt. Nếu để 
nguội trên tấm kính, chúng có 
thể khó loại bỏ hơn hoặc thậm 
chí gây hỏng mặt kính vĩnh viễn

• Nguy cơ gây thương tích: khi
gỡ nắp an toàn ra, phần góc
cạnh của nó rất sắc.
Phải hết sức cẩn thận, bảo
quản an toàn, để ngoài tầm tay
của trẻ em.

• Phải hết sức cẩn thận khi xử lý
góc cạnh hoặc dụng cụ, tấm
kính có thể bị trầy xước.

Vệ sinh và Bảo dưỡng

 CẢNH BÁO
Trước khi thực hiện công việc vệ sinh và bảo dưỡng, vui lòng sử dụng công tắc cách ly để 
ngắt nguồn cung cấp điện. Không để trẻ em lau bếp hoặc thực hiện công việc bảo dưỡng.
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Tràn chất lỏng 
trên các nút 
điều khiển.

1. TẮT nguồn của Bếp hồng ngoại.
2. Thu gom chất tràn bằng giấy

hoặc khăn khô.
3. Lau vùng điều khiển bằng

một miếng mút mềm ẩm
hoặc khăn.

4. Lau vùng điều khiển cho đến
khi hoàn toàn khô bằng khăn
giấy.

5. BẬT nguồn để tiếp tục nấu
ăn.

• Bếp hồng ngoại sẽ phát ra 
tiếngbíp và tự tắt nguồn, các 
nút điều khiển có thể không
hoạt động khi có chất lỏng
trên đó.

• Đảm bảo vùng điều khiển
cảm ứng khô ráo rồi mới bật
lại Bếp hồng ngoại.

Vệ sinh và Bảo dưỡng
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Vấn đề gặp phải Nguyên nhân Biện pháp khắc phục

Bếp hồng ngoại không 
bật được nguồn.

Không có điện. Đảm bảo đã cắm dây nguồn 
cho Bếp hồng ngoại và đã bật 
bếp lên. Kiểm tra xem nguồn 
điện có điện không hoặc 
vùng nấu trên bếp có điện 
không. Nếu đã kiểm tra mọi 
thứ và vấn đề vẫn tiếp tục, 
vui lòng gọi Trung Tâm Dịch 
Vụ Được Ủy Quyền của 
Panasonic để được hỗ trợ.

Các nút điều khiển 
cảm ứng không phản 
ứng.

khóa.

Các nút điều khiển 
cảm ứng khó sử 
dụng.

các nút điều khiển hoặc đầu 
ngón tay của người dùng 
còn ướt khi chạm vào các 
nút điều khiển.

Đảm bảo vùng điều khiển 
cảm ứng khô ráo và sử 
dụng phần đầu ngón tay 
khô ráo khi chạm vào các 
nút điều khiển.

Bề mặt kính bị 
trầy xước.

vệ sinh để  lau chùi có tính 
mài mòn không phù hợp.

Sử dụng nồi có đáy phẳng 
và mịn. Xem phần ' Hình 
dạng đáy'. Xem phần  'Vệ 
sinh và Bảo dưỡng'.

Một số nồi nấu ăn tạo 
ra tiếng kêu rít hoặc 
lách cách.

Đây là hiện tượng bình 
thường do loại nồi nấu 
và không phải là hiện 
tượng lỗi.

Bếp hồng ngoại hoặc 
một vùng nấu đã tự tắt, 
phát ra âm thanh và 
hiển thị mã lỗi (luân 
phiên với một hoặc 
hai chữ số trong màn 
hình hiển thị trên bếp 
khi nấu ăn).

Khắc phục sự cố

Ghi lại các chữ cái và 
số lỗi, rút phích cắm ra 
để tắt nguồn cho Bếp hồng 
ngoại, liên hệ với Trung 
tâm Dịch vụ Được Ủy 
quyền của Panasonic.

Mở khóa các điều khiển. 
Xem phần 'Tính năng An 
toàn cho Bếp hồng ngoại.
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Operating the Ceramic Hob 

Before use
Read this guide, taking special note of the ‘Safety Precautions’ section.
Remove any protective lm that may still be on the Ceramic Hob.

Using the Touch Controls
The controls respond to touch, so it is unnecessary to apply 
any pressure.

nger, not its tip.
A beep will sound each time a touch is registered.
Make sure the controls are always clean, dry, and that there is 
no object (e.g. a utensil or a cloth) covering them. Even a thin 
lm of water could make the controls dif cult to operate.

Start cooking

 

Biện pháp khắc phục

E0 Lỗi E0

Kết nối lại bảng hiển thị với nguồn.
Thay thế bảng điều khiển nguồn.

E1 Cảm biến nhiệt độ của tấm 

Kiểm tra kết nối hoặc thay thế 
nhiệt độ của tấm gốm.

E7 Lỗi cảm biến nhiệt độ của 
tấm gốm.

C1

Chờ đợi cho đến khi nhiệt độ của 
tấm gốm trở lại bình thường. Nhấn 
nút “BẬT/TẮT” để khởi động lại 
bếp.

E3 Cảm biến nhiệt độ của 
NTC bị hỏng - 

Thay thế bảng hiển thị.
E4 Cảm biến nhiệt độ của 

NTC bị hỏng - ngắn mạch.

EL Điện áp cung cấp thấp hơn 
điện áp định mức. Vui lòng kiểm tra xem nguồn điện 

có bình thường không Bật nguồn 
sau khi xác nhận nguồn điện bình 
thường.EH Điện áp cung cấp cao hơn 

điện áp định mức.

EU Lỗi kết nối.

Kết nối lại bảng hiển thị với nguồn.
Thay thế bảng nguồn hoặc bảng 
hiển thị.

Cảm biến nhiệt độ của tấm 
gốm bị lỗi - Ngắn mạchE

Bếp hồng ngoại
bếp hồng ngoại
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KY-R32  A ·ELl e d o M

Electrical Rating Voltage 220 - 240 V 

Wattage 2700 - 3300 W

Frequency 50 Hz or 60 Hz

s e n o Z c i m a r e C 2s e n o Z g n i k o o C
mm 5 6 × m m 0 2 5 × m m 8 8 2 . x o r p p A) H× W × D ( n o i s n e m i D

k . . x o r p p At h g i e W t e N g

Mã sản phẩm KY-R32AEL
220 - 240 V   ,  5 0 Hz  60 Hz

Công suất 2700 W - 3300 W
288 mm × 520 mm × 55 mm
4.0 kg 

Lưu ý:
• 



s e n o Z c i m a r e C 2
5 6 × m m 0 2 5 × m m 8 8 2 . x o r p p A
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Nếu lắp đặt không đúng cách, có 
thể gây rò rỉ điện hoặc quá nhiệt.

Nếu đấu nối hoặc sửa chữa không 
đúng cách, có thể gây rò rỉ điện hoặc 
quá nhiệt.

Việc nối đất giúp tránh điện giật nếu 
xảy ra rò điện.

Nếu lắp đặt không đúng, có thể xảy ra rò 
điện.

cần thiết được ngắt 

Tự ý tháo rời, sửa chửa hoặc sửa 
đổi Bếp hồng ngoại sẽ khiến bếp vận  
hànhbất thường và có thể gây nguy
hiểm. 

Hướng dẫn lắp đặt Dành cho Người Lắp Đặt

Lắp đặt mạch điện chuyên dụng 
một pha 220-240V / 32A, có một 
công tắc nguồn đề cấp điện  
Nếu đấu nối mạch riêng không 
tương thích, có thể gây nhiệt độ bất 
thường trên dây điện.

Bếp hồng ngoại.

Bếp hồng ngoại.
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Vật liệu của bề mặt mặt bàn phải có 
khả năng chịu nhiệt bằng hoặc hơn 
“tấm vật liệu cao áp cách nhiệt 
laminate”.
Nếu các vật liệu không chịu nhiệt, có 
thể gây biến dạng hoặc cháy.

* Không sử dụng vật liệu đã được sơn
vì có thể bị đổi màu.

Nếu nó bị nứt hoặc vỡ, có thể gây 
quá nhiệt, hoạt động bất thường 
hoặc giật điện.

Vì nó có thể gây cháy.

.Nguồn điện

D
ây

 n
ối

 B
ếp

Bếp

Hướng dẫn lắp đặt Dành cho Người Lắp Đặt

Bếp hồng ngoại
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t 

Cắt mặt bàn theo kích thước được hiển thị trong bản vẽ.
Để lắp đặt và sử dụng, phải dành ra ít nhất 50 mm không gian xung quanh lỗ. Đảm bảo độ 
dày của bề mặt mặt bàn ít nhất là 30 mm. Vui lòng chọn vật liệu bề mặt mặt bàn chịu nhiệ 
để tránh biến dạng lớn do bức xạ nhiệt từ Bếp hồng ngoại.

L W

X

X X

X
A

B

H

Seal
D

A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) E(mm) F(mm) G(mm)

268+4
- 0

490+4
- 0

50
(Tối thiểu)

50
(Tối thiểu)

50
(Tối thiểu)

50
(Tối thiểu)

3
(Tối thiểu)

G

B
A

C

D
E

F

Hướng dẫn lắp đặt Dành cho Người Lắp Đặt



24

Trong mọi hoàn cảnh, phải đảm bảo bếp hồng ngoại được đặt ở trong không gian thông 
thoáng, lỗ thông hơi không bị chặn. Đảm bảo bếp hồng ngoại hoạt động tốt như được hiển thị 
dưới đây.

A

B

C

D

E

Lưu ý:
Khoảng cách an toàn cho việc lắp đặt bếp hồng ngoại ngoại như sau:

A (mm) B (mm) C (mm) D E (mm)

760 25
(Tối thiểu)

20 
(Tối thiểu) Hút khí Thoát khí

5
50

 
(xem trang 26)

Hướng dẫn lắp đặt Dành cho Người Lắp Đặt
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Before the Ceramic Hob is installed, make sure that:
• The counter top surface is square and level, and no structural parts interfere with space 

requirements.
• The counter top surface is made of a heat-resistant material.
• If the Ceramic Hob is installed above an oven, the oven has a built-in cooling fan.
• The installation will comply with all clearance requirements and applicable standards

and regulations.
• A suitable power switch providing full disconnection from the main power supply is

incorporated in the fi xed wiring, mounted and positioned to comply with the local 
wiring rules and regulations.
The power switch must be an approved type and must provide a 3 mm air gap contact 
separation in all poles (or in all active [phase] conductors if the local wiring rules allow
for this variation of the requirements).

• The power switch can be easily accessible before the Ceramic Hob is installed.
• Consult local building authorities and institutions if there are doubts regarding 

installation.
• Use heat-resistant and easy-to-clean fi nishes (such as ceramic tiles) for the wall 

surfaces surrounding the Ceramic Hob.

When installing the Ceramic Hob, make sure that:
• The power cord is not accessible through cupboard doors or drawers.
• There is adequate fl ow of fresh air from outside the cabinet to the base of the Ceramic

Hob.
• If the Ceramic Hob is installed above a drawer or cupboard space, a thermal 

protection barrier is installed below the base of the Ceramic Hob.

IMPORTANT:
Correct installation is the responsibility of the installer. Any malfunction or accident resulting 
from the failure to follow the Installation Instructions is not covered by the warranty.

Installation Instructions For Installer

Trước khi lắp đặt Bếp hồng ngoại
• Mặt bàn hình vuông và bằng phẳng, không có bất kỳ hạn chế nào về không gian.
•
•

Bề mặt mặt bàn phải được làm bằng vật liệu chịu nhiệt.
Nếu Bếp hồng ngoại được lắp đặt phía trên một lò nướng, lò nướng phải có quạt làm 
mát tích hợp.

• Việc Lắp Đặt Phải Tuân Thủ Tất Cả Yêu Cầu Về Khoảng Cách, Các Tiêu Chuẩn Và 
Quy Định Áp Dụng.

• Phải lắp công tắc nguồn phù hợp để ngắt kết nối từ nguồn điện chính được tích hợp 
trong hệ thống dây điện cố định,  đồng thời tuân thủ các quy tắc và quy định về dây 
điện tại địa phương.

• Công tắc nguồn được sử dụng là loại được phê duyệt và phải có khoảng cách ly 
không khí 3 mm trong tất cả các cực (hoặc trong tất cả các dây dẫn hoạt động [pha
nếu phù hợp các quy tắc về dây điện tại địa phương).

• Công tắc nguồn có thể dễ dàng tiếp cận trước khi lắp đặt  Bếp hồng ngoại.
• Tham khảo ý kiến từ các đơn vị xây dựng tại địa phương và các tổ chức nếu có thắc 

mắc về vấn đề lắp đặt.
• Sử dụng lớp vật liệu hoàn thiện chịu nhiệt và dễ lau chùi (như gạch men) cho bề mặt 

tường xung quanh Bếp hồng ngoại.

• Dây nguồn không đi qua cửa tủ hoặc ngăn kéo.
• Đáp ứng điều kiện về không khí tươi từ bên ngoài tủ đến đáy Bếp hồng ngoại.
• Nếu Bếp hồng ngoại được lắp đặt phía trên một ngăn kéo hoặc không gian tủ, phải 

có lớp vật liệu bảo vệ cách nhiệt  dưới đáy Bếp hồng ngoại.

Việc lắp đặt đúng cách là trách nhiệm của người lắp đặt. Mọi sự cố hoặc tai nạn do việc 
không tuân thủ Hướng dẫn lắp đặt sẽ không được bảo hành.

 CAUTION
The Ceramic Hob must be installed by qualified personnel or technicians.
Never conduct the operation by yourself.

The Ceramic Hob must not be installed directly above a dishwasher, fridge, 
freezer, washing machine or clothes dryer, as the humidity may damage the 
Ceramic Hob electronics.

The Ceramic Hob shall be installed such that better heat radiation can be
ensured to enhance its reliability.

The wall and cooking zone above the counter top surface should be able to
withstand heat.

To avoid any damage, the sandwich layer and adhesive materials must be
resistant to heat.

Hướng dẫn lắp đặt Dành cho Người Lắp Đặt
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•
•  
•  

• trung tâm dịch vụ được ủy quyền
 

•  

•
•
•  

Single Phase Connection 3 Phase Connection
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